
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO: TP. HỒ CHÍ MINH Ngày thi: 21/03/2021

Tổng số thí sinh tham dự: 79

Môn thi: IC3 GS4

STT Họ và tên đệm Tên Ngày sinh Lớp Trường Môn thi 1 Môn thi 2 Điểm TB Ghi chú

1 Nguyen Duy Tan 11-Thg5-09 6 THCS BÌNH KHÁNH IC3 GS4 - KA IC3 GS4 - LO 1796 Giải Nhất

2 Nguyen Ngoc Song Thuong 04-Thg2-09 6 THCS NGUYỄN AN KHƯƠNG IC3 GS4 - KA IC3 GS4 - LO 1752 Giải Nhì

3 Tran Cao Thien Phu 31-Thg3-09 6 THCS NGUYỄN AN KHƯƠNG IC3 GS4 - KA IC3 GS4 - LO 1751 Giải Nhì

4 Nguyen Phuong Khanh 06-Thg6-09 6 THCS BÌNH KHÁNH IC3 GS4 - KA IC3 GS4 - LO 1751 Giải Ba

5 Nguyen Nguyen Thao 20-Thg5-09 6 THCS BÌNH KHÁNH IC3 GS4 - KA IC3 GS4 - LO 1710 Giải Ba

6 Phan Chan Hung 29-Thg4-09 6 THCS PHAN VĂN TRỊ IC3 GS4 - KA IC3 GS4 - LO 1686 Giải Ba

7 Phan Nhat Quynh Thy 14-Thg9-09 6 THCS BÌNH KHÁNH IC3 GS4 - KA IC3 GS4 - LO 1636 Giải khuyến khích

8 Doan Phu Khang 08-Thg11-09 6 THCS BÌNH KHÁNH IC3 GS4 - KA IC3 GS4 - LO 1571 Giải khuyến khích

9 Tran Do Quyen 25-Thg8-09 6 THCS PHAN VĂN TRỊ IC3 GS4 - KA IC3 GS4 - LO 1568 Giải khuyến khích

10 Duong Minh Khoa 16-Thg11-09 6 THCS BÌNH KHÁNH IC3 GS4 - KA IC3 GS4 - LO 1479 Giải khuyến khích

11 Tran Le Gia Huy 13-Thg3-09 6 THCS DOI LẦU IC3 GS4 - KA IC3 GS4 - LO 1479 Giải khuyến khích

1 Le Truong Minh Dang 21-Thg2-08 7 THCS NGUYỄN AN KHƯƠNG IC3 GS4 - CF IC3 GS4 - LO 1820 Giải Nhất

2 Nguyen Trung Tien 14-Thg2-08 7 THCS BÌNH KHÁNH IC3 GS4 - CF IC3 GS4 - LO 1798 Giải Nhì

3 Nguyen Le Lan Anh 03-Thg10-08 7 THCS NGUYỄN AN KHƯƠNG IC3 GS4 - CF IC3 GS4 - LO 1794 Giải Nhì

4 Nguyen Phan Thanh Long 20-Thg5-08 7 THCS BÌNH KHÁNH IC3 GS4 - CF IC3 GS4 - LO 1775 Giải Ba

KẾT QUẢ CUỘC THI VÔ ĐỊCH TIN HỌC IC3 GS4 2020-2021



STT Họ và tên đệm Tên Ngày sinh Lớp Trường Môn thi 1 Môn thi 2 Điểm TB Ghi chú

5 Tran Bao Anh Thu 04-Thg1-08 7 THCS NGUYỄN AN KHƯƠNG IC3 GS4 - CF IC3 GS4 - LO 1771 Giải Ba

6 Nguyen Diep Bao An 29-Thg12-08 7 THCS NGUYỄN AN KHƯƠNG IC3 GS4 - CF IC3 GS4 - LO 1727 Giải Ba

7 Le Dinh Khoi 13-Thg1-08 7 THCS NGUYỄN AN KHƯƠNG IC3 GS4 - CF IC3 GS4 - LO 1686 Giải khuyến khích

8 Tran Kim Ngan 18-Thg8-08 7 THCS NGUYỄN AN KHƯƠNG IC3 GS4 - CF IC3 GS4 - LO 1686 Giải khuyến khích

9 Tran Duy Dang 21-Thg5-08 7 THCS BÌNH KHÁNH IC3 GS4 - CF IC3 GS4 - LO 1682 Giải khuyến khích

10 Nguyen Thi Phuong Thao 17-Thg1-08 7 THCS NGUYỄN AN KHƯƠNG IC3 GS4 - CF IC3 GS4 - LO 1680 Giải khuyến khích

11 Nguyen Tien Phi 19-Thg7-08 7 THCS NGUYỄN AN KHƯƠNG IC3 GS4 - CF IC3 GS4 - LO 1680 Giải khuyến khích

1 Nguyen Hoang Bao Ngan 22-Thg6-07 8 THCS BÌNH KHÁNH IC3 GS4 - CF IC3 GS4 - KA 1930 Giải Nhất

2 Nguyen Huong Thao 01-Thg12-06 9 THCS BÌNH KHÁNH IC3 GS4 - CF IC3 GS4 - KA 1906 Giải Nhì

3 Le Tran Thao Linh 02-Thg3-07 8 THCS BÌNH KHÁNH IC3 GS4 - CF IC3 GS4 - KA 1906 Giải Nhì

4 Pham Kien Quoc 13-Thg1-06 9 THCS BÌNH KHÁNH IC3 GS4 - CF IC3 GS4 - KA 1884 Giải Ba

5 Nguyen Thi Minh Thu 11-Thg11-07 8 THCS BÌNH KHÁNH IC3 GS4 - CF IC3 GS4 - KA 1860 Giải Ba

6 Bui Le Minh Trang 03-Thg12-07 8 THCS BÌNH KHÁNH IC3 GS4 - CF IC3 GS4 - KA 1836 Giải Ba

7 Nguyen Tran Dang Khoa 22-Thg10-06 9 THCS BÌNH KHÁNH IC3 GS4 - CF IC3 GS4 - KA 1813 Giải khuyến khích

8 Nguyen Hoang Thuy Linh 12-Thg9-06 9 THCS BÌNH KHÁNH IC3 GS4 - CF IC3 GS4 - KA 1813 Giải khuyến khích

9 Doan Anh Huy 04-Thg9-06 9 DL NGÔ THỜI NHIỆM IC3 GS4 - CF IC3 GS4 - KA 1813 Giải khuyến khích

10 Le Tri Duc 30-Thg9-07 8 THCS NGUYỄN AN KHƯƠNG IC3 GS4 - CF IC3 GS4 - KA 1790 Giải khuyến khích

11 Do Hong Ngoc 04-Thg3-07 8 THCS BÌNH KHÁNH IC3 GS4 - CF IC3 GS4 - KA 1790 Giải khuyến khích


